
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG 
__________________________________ 

Số:              /TB-ĐHHP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

Hải Phòng, ngày      tháng 9 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc ban hành Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2026 – 2027, 

áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy khoá 27 
________________________________________ 

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm học 2026 - 2027 của Trường Đại học 

Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định 3318/QĐ-ĐHHP ngày 06/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hải Phòng về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học của 

Trường Đại học Hải Phòng (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 5205/VBHN-ĐHHP); 

Căn cứ Thông báo số 2169/TB-ĐHHP ngày 10/6/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hải Phòng về việc xây dựng Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2026 

- 2027, Trường Đại học Hải Phòng thông báo: 

1. Ban hành Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2026 - 2027 (chưa bao gồm 

Thời khoá biểu học phần Ngoại ngữ cơ sở 1), áp dụng đối với sinh viên đại học chính 

quy khóa 27 (có danh sách kèm theo). Thời gian giảng dạy và học tập bắt đầu từ 

ngày 07/9/2026.  

2. Giảng viên thực hiện giảng dạy theo Thời khóa biểu đã ban hành; thực hiện 

việc điểm danh sinh viên trên Hệ thống Quản trị đại học HPUni chậm nhất 24h sau 

mỗi buổi học. 

3. Sinh viên có nhu cầu rút học phần thực hiện theo quy định sau: 

- Khối lượng học tập sinh viên được rút bớt tối đa bằng 1/3 khối lượng học 

tập của sinh viên quy định trong kỳ; 

- Sinh viên làm đơn theo mẫu (Mẫu 01); nộp trực tiếp tại phòng Quản lý đào 

tạo (Phòng 104 và phòng 106 Nhà A2); 

- Thời gian nộp đơn: Từ ngày 07/9/2026 đến 17h00’ ngày 18/9/2026 (trong giờ 

hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần). 

4. Sinh viên khóa 27 có nhu cầu đăng ký học vượt và sinh viên từ khóa 26 trở về 

trước còn trong thời gian đào tạo tại Trường có nhu cầu đăng ký học lại, học cải thiện 



điểm hoặc đăng ký học chương trình thứ hai thực hiện đăng ký trực tuyến trên Cổng 

thông tin sinh viên e-HPUni. 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 07/9/2026 đến hết ngày 20/9/2026. 

Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các khoa chuyên môn phổ biến Thông báo 

này đến giảng viên và sinh viên; Trưởng các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết để triển khai Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2026 - 2027 

đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu 

phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Quản lý đào tạo (đ/c 

Vũ Thị Lan Phương - chuyên viên phụ trách Thời khóa biểu, ĐT: 0978.419.099) 

để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- HT, các PHT; 

- Các đơn vị: KT&ĐBCL, KH-TC,  

  TTPV&NT, CITATD (để p/h); 

- Các Khoa (để t/h); 

- Cổng TTĐT ĐHHP; 

- Fanpage ĐHHP; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỜNG 

 

 

 

 

 
PGS.TS. Nguyễn Thị Hiên 

  



(Mẫu 01) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày …… tháng …. năm……. 

ĐƠN XIN RÚT HỌC PHẦN 

(Học kỳ:...........Năm học:...........................) 

Kính gửi:  

- Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng; 

- Phòng Quản lý đào tạo; 

- Khoa................................................................... 

Em tên là: …………………………………….. Ngày sinh: ……........................... 

Mã sinh viên: ………………………………… Lớp: ………………………….…. 

Ngành đào tạo: ………………………………. Khóa đào tạo:…………………… 

Khoa đào tạo: ……………………………….. Số ĐT:………………...……. 

Lý do: .................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Em làm đơn xin rút khối lượng học tập như sau:  

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Mã lớp HP 

1     

2     

3     

…..     

Tổng số học phần trong kỳ:………… Tổng số tín chỉ trong kỳ: ……….. 

Tổng số học phần xin rút: ………… Tổng số tín chỉ xin rút: ………… 

Tổng số học phần còn lại: …………….. Tổng số tín chỉ còn lại: …………. 

Em xin cam kết việc rút học phần không làm vi phạm quy định về khối lượng học tập tối 

thiểu và tự chịu trách nhiệm về tiến độ học tập của mình. 

Kính đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết. 

Em xin trân trọng cảm ơn! 

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG QLĐT 
 

BCN KHOA 

 
     CỐ VẤN HT 

 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 

 



Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

	ĐH Công nghệ thông tin 

1.K27
Từ 7/9/2026 Toán học rời rạc (2tc) Công nghệ số (3tc) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Tổ chức và kiến trúc máy tính (3tc)

Các HP tiết thực hành thực hành 

GV chủ động lịch dạy tại Phòng 

máy

Phòng 203 C3 đến 06/12/2026 Tiết 3-5 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Đỗ Duy Thành GV: Nguyễn Hà An GV: Trần Thị Hoạ My GV: Nguyễn Thị Chung GV: Quách Duy Thành

Bóng đá 1  (2tc) Nhập môn thuật toán (2tc)
Tổng quan về Công nghệ thông tin và 

định hướng nghề nghiệp (2tc)

Thứ 2 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5 Tiết 4-5

GV: Nguyễn Thành Công GV: Nguyễn Văn Quang GV: Vũ Thị Sơn

ĐH Công nghệ thông tin 

2.K27
Từ 7/9/2026 Toán học rời rạc (2tc) Bóng đá 1  (2tc) Công nghệ số (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Tổ chức và kiến trúc máy tính (3tc)

Các HP tiết thực hành thực hành 

GV chủ động lịch dạy tại Phòng 

máy

Phòng 101 C3 đến 06/12/2026 Tiết 6-8 Thứ 3 Tiết 2-5SVĐ Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 6-9

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Đỗ Duy Thành GV: Nguyễn Thành Công GV: Nguyễn Thị Hồng Mai GV: Nguyễn Thị Chung GV: Đỗ Quỳnh Anh

Tổng quan về Công nghệ thông tin và 

định hướng nghề nghiệp (2tc)
Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc) Nhập môn thuật toán (2tc)

Tiết 9-10 Tiết 6-8 Tiết 9-10

GV: Nguyễn Hà An GV: Phạm Thị Út GV: Nguyễn Văn Quang

ĐH Công nghệ thông tin 

3.K27
Từ 7/9/2026 Toán cao cấp 1 (2tc) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc) Toán học rời rạc (2tc) Công nghệ số (3tc) Tổ chức và kiến trúc máy tính (3tc)

Các HP tiết thực hành thực hành 

GV chủ động lịch dạy tại Phòng 

máy

Phòng 201 C3 đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 3-5 Tiết 1-3 Tiết 1-4

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Cao Thị Thu Trang GV: Hoàng Thị Huê GV: Hồ Phi Tứ GV: Nguyễn Thị Thuý GV: Đào Ngọc Tú

Nhập môn thuật toán (2tc)
Tổng quan về Công nghệ thông tin và 

định hướng nghề nghiệp (2tc)
Bóng đá 1  (2tc)

Tiết 4-5 Tiết 4-5 Thứ 4 Tiết 7-10 SVĐ

GV: Nguyễn Văn Quang GV: Nguyễn Hà An GV: Nguyễn Thành Công

ĐH Công nghệ thông tin 

4.K27
Từ 7/9/2026 Tổ chức và kiến trúc máy tính (3tc) Toán học rời rạc (2tc) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc) Bóng đá 1  (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc)

Các HP tiết thực hành thực hành 

GV chủ động lịch dạy tại Phòng 

máy

Phòng 201 C3 đến 29/11/2026 Tiết 6-9 Tiết 6-8 Tiết 6-7 Thứ 5 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 6-9

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Đào Ngọc Tú GV: Hồ Phi Tứ GV: Lê Hoài Đức GV: Nguyễn Thành Công GV: Cao Thị Thu Trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I

        KHÓA: K27  Năm học 2026-2027

Công 

nghệ 

thông tin

1

2

3

4



2

Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Nhập môn thuật toán (2tc)
Tổng quan về Công nghệ thông tin và 

định hướng nghề nghiệp (2tc)
Công nghệ số (3tc)

Ngoại ngữ cơ sở 1 được xếp loại 

và phân lớp riêng

Tiết 9-10 Tiết 9-10 Tiết 8-10

GV: Nguyễn Thị Lanh GV: NGUyễn Thị Hồng Mai GV: Bùi Thị Thuý Quỳnh

ĐH Công nghệ thông tin 

5.K27
Từ 7/9/2026 Công nghệ số (3tc) Toán học rời rạc (2tc) Tổ chức và kiến trúc máy tính (3tc)

Tổng quan về Công nghệ thông tin và 

định hướng nghề nghiệp (2tc)
Toán cao cấp 1 (2tc)

Các HP tiết thực hành thực hành 

GV chủ động lịch dạy tại Phòng 

máy

Phòng 203 C3 đến 06/12/2026 Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 2-5

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Bùi Thu Hương GV: Nguyễn Đức Trường GV: Nguyễn Mạnh Hùng GV: Hoàng Trần Hiếu GV: Cao Thị Thu Trang

Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc) Nhập môn thuật toán (2tc) Bóng đá 1  (2tc)

Tiết 9-10 Tiết 9-10 Thứ 6 Tiết 2-5 SVĐ

GV: Lê Hoài Đức GV: Nguyễn Thị Lanh GV: Nguyễn Thành Công

ĐH Thiết kế game và 

Multimedia (CLC) 1.K27
Từ 7/9/2026 Toán học rời rạc (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Tiếng Anh 1 - CLC (English 1) (4tc) Tiếng Anh 1 - CLC (English 1) (4tc) Tổ chức và kiến trúc máy tính (3tc)

Các HP tiết thực hành thực hành 

GV chủ động lịch dạy tại Phòng 

máy

Phòng 309C6 đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 2-3 Tiết 1-4

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Đức Trường GV: Vũ Tiến Đức GV: Vũ Thị Xuyến GV: Vũ Thị Xuyến GV: Lê Đăng Nguyên

Tin học cơ sở (Microsoft Office 

Specialist) (3tc)

Tin học cơ sở (Microsoft Office 

Specialist) (3tc)

Tổng quan về Công nghệ thông tin và 

định hướng nghề nghiệp (2tc)

Nhập môn thuật toán (Introduction to 

Algorithms) (2tc)

Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 4-5

GV: Nguyễn Thị Lanh GV: Nguyễn Thị Lanh GV: Quách Duy Thành GV: Lê Đắc Nhường

Giáo dục Thể chất 1* (Physical 

education 1) (1tc)

Thứ 4 Tiết 7-10 SVĐ

GV: Nguyễn Hữu Toán

ĐH Trí tuệ nhân tạo và 

Khoa học dữ liệu 1.K27
Từ 7/9/2026 Toán học rời rạc (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Tổ chức và kiến trúc máy tính (3tc) Nhập môn thuật toán (2tc) Công nghệ số (3tc)

Các HP tiết thực hành thực hành 

GV chủ động lịch dạy tại Phòng 

máy

Phòng 403 C3 đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV; Hồ Phi Tứ GV: Thái Thị Nga GV: Đào Ngọc Tú GV: Lê Đắc Nhường GV: Nguyễn Hà An

Tổng quan về Công nghệ thông tin và 

định hướng nghề nghiệp (2tc)
Bóng đá 1  (2tc) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc)

Tiết 4-5 Thứ 5 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5

GV: Hoàng Văn Lâm GV: Ngô Phương Nam GV: Hoàng Thị Huê

Công 

nghệ 

thông tin

4

5

6

7



3

Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

ĐH Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 1.K27
Từ 07/9/2026 Tiến trình lịch sử Việt Nam (3tc) Nhập môn du lịch (2tc) Công nghệ số (3tc) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc)

HP Cơ sở VHVN dạy bổ sung 

Tiết 1-4 thứ 7 HT A1 từ 2/22-

8/11

Phòng 308 B10 đến 29/11/2026 Tiết 2-5 Tiết 1-3 Tiết 1-4 Tiết 1-2 B9

HP Triết học Mác - LêNin dạy bổ 

sung tiết 1- 4 Thứ 7 tại HT A1 

tuần từ 21/9 đến 4/10

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Võ Thị Thu Hà Trần Thị Mai Phương Trần Biên Thuỳ Hoàng Thị Mỹ
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Bóng rổ 1 (2tc) Triết học Mác Lênin (3tc)

Thứ 3 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 3-5 B9

GV: Đào Thị Tú Anh GV: Phạm Văn Hùng

ĐH Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 2.K27
Từ 7/9/2026 Nhập môn du lịch (2tc) Tiến trình lịch sử Việt Nam (3tc) Công nghệ số (3tc) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc)

HP Cơ sở VHVN dạy bổ sung 

Tiết 1-4 thứ 7 HT A1 từ 2/22-

8/11

Phòng 403.1 B10 đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 2-5 Tiết 3-5 Tiết 1-2 B9

HP Triết học Mác - LêNin dạy bổ 

sung tiết 1- 4 Thứ 7 tại HT A1 

tuần từ 21/9 đến 4/10

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Trần Thị Mai Phương GV: Võ Thị Thu Hà GV: Trần Quốc Tuấn GV: Hoàng Thị Mỹ
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Bóng rổ 1 (2tc) Triết học Mác Lênin (3tc)

Thứ 4 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 3-5 B9

GV: Đào Thị Tú Anh GV: Phạm Văn Hùng

ĐH Quản trị lữ hành, 

khách sạn 1.K27
Từ 7/9/2026 Triết học Mác Lênin (3tc) Nhập môn du lịch (2tc) Công nghệ số (3tc)

HP Cơ sở VHVN dạy bổ sung 

Tiết 1-4 thứ 7 HT A1 từ 26/10 - 

1/11

Phòng 403.2 B10 đến 06/12/2026 Tiết 1-3 B9 Tiết 1-3 Tiết 1-3

HP Triết học Mác - LêNin dạy bổ 

sung Tiết 6-9 thứ 7 tại G1 từ ngày 

28/9-11/10

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Trần Thị Mai Phương GV: Nguyễn Mạnh Hùng
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Bóng rổ 1 (2tc) Tiến trình lịch sử Việt Nam (3tc) Tiến trình lịch sử Việt Nam (3tc) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc)

Thứ 2Tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 4-5 C9

GV: Nguyễn Thị Thu Trang GV: Võ Thị Thu Hà GV: Võ Thị Thu Hà GV: Bùi Thị Hồng Thoa

ĐH Hướng dẫn du lịch 

1.K27
Từ 7/9/2026 Nhập môn du lịch (2tc) Triết học Mác Lênin (3tc) Tiến trình lịch sử Việt Nam (3tc) Công nghệ số (3tc)

HP Cơ sở VHVN dạy bổ sung 

Tiết 1-4 thứ 7 HT A1 từ 26/10 - 

1/11

Phòng 601C6 đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 1-3 B9 Tiết 1-3 Tiết 1-3

HP Triết học Mác - LêNin dạy bổ 

sung Tiết 6-9 thứ 7 tại G1 từ ngày 

28/9-11/10

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Trần Thị Mai Phương GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Võ Thị Thu Hà GV: Trần Quang Huy
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Bóng rổ 1 (2tc) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc)

Thứ 5 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5 C9

GV: Đào Thị Tú Anh GV: Bùi Thị Hồng Thoa

3

4

Du lịch 1

2



4

Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

	ĐH Sư phạm Ngữ văn 

1.K27 Từ 7/9/2026
Dẫn luận ngôn ngữ và ngữ âm tiếng 

Việt (2tc)

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(2tc)
Tiếng Việt thực hành (2tc) Văn học dân gian Việt Nam (3tc)

HP Tâm lý học đại cương dạy bổ 

sung Tiết 1-4 thứ 7 tại G1 từ 

12/10-18/10

Phòng 307.1 B10
đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 C9 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Hồ Thị Kim Ánh GV: Nguyễn Thị Phương Thảo GV: Lã Xuân Thắng GV: Đoàn Thị Ngọc Anh

Nhập môn lí luận văn học (2tc) Tâm lý học đại cương (2tc) Nhập môn lí luận văn học (2tc)

Tiết: 4-5 Tiết: 4-5 C9 Tiết: 4-5 

GV: Nguyễn Thị Ninh GV: Đào Thị Tư Duyên GV: Nguyễn Thị Ninh

Bóng chuyền 1 (2tc)

Thứ 3 Tiết: 7-10 SVĐ

GV: Phạm Khắc Tuấn

ĐH Sư phạm Ngữ văn 

2.K27 Từ 7/9/2026 Nhập môn lí luận văn học (2tc) Văn học dân gian Việt Nam (3tc)
Cơ sở văn hóa Việt Nam

(2tc)
Tiếng Việt thực hành (2tc)

Phòng 106 B10
đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 Tiết: 1-3, Phòng: C9 Tiết: 1-3

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Thị Ninh GV: Đoàn Thị Ngọc Anh GV: Nguyễn Thị Phương Thảo GV: Tống Thị Hường

Dẫn luận ngôn ngữ và ngữ âm tiếng 

Việt (2tc)
Tâm lý học đại cương (2tc)

Dẫn luận ngôn ngữ và ngữ âm tiếng 

Việt (2tc)
Bóng chuyền 1 (2tc)

HP Tâm lý học đại cương dạy bổ 

sung Tiết 1-4 thứ 7 tại G1 từ 

12/10-18/10

Tiết: 4-5 Tiết: 4-5, Phòng: C9 Tiết: 4-5 Thứ 6 Tiết: 7-10 SVĐ

GV: Hồ Thị Kim Ánh GV: Đào Thị Tư Duyên GV: Hồ Thị Kim Ánh GV: Phạm Khắc Tuấn

	ĐH Văn học 1.K27
Từ 7/9/2026 Văn học dân gian Việt Nam (3tc) Dẫn luận ngôn ngữ (2tc)

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(2tc)
Văn học, nhà văn, bạn đọc (2tc)

Phòng 307.2 B10 đến 06/12/2026 Tiết: 1-4 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Hoàng Thị Hồng Thắm GV: Hồ Thị Kim Ánh GV: Nguyễn T Phương Thảo GV: Phạm Đức Cường

Tiếng Việt thực hành (2tc) Kỹ năng mềm (2tc) Ngoại ngữ cơ sở 1 (2tc) Tiếng Việt thực hành (2tc)

Tiết: 4-5 Tiết: 3-5 Tiết: 4-5

GV: Lã Xuân Thắng GV: Vũ Thị Kim Cúc GV: Lã Xuân Thắng

Bóng chuyền 1 (2tc)

Thứ 3Tiết: 7-10 SVĐ

GV: Bùi Đặng Duy

3

Ngữ văn

 & Khoa 

học xã 

hội

2

1



5

Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

	ĐH Văn học 2.K27
Từ 7/9/2026 Dẫn luận ngôn ngữ (2tc) Kỹ năng mềm (2tc) Tiếng Việt thực hành (2tc) Văn học dân gian Việt Nam (3tc) Bóng chuyền 1 (2tc)

Phòng 106 B5 đến 06/12/2026 Tiết: 6-8 Tiết: 6-8 Tiết: 6-8 Tiết: 6-9 Tiết: 2-5

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Hồ Thị Kim Ánh GV: Phạm Thị Khánh Hội GV: Nguyễn Thị Minh Loan GV: Hoàng Thị Hồng Thắm GV: Nguyễn Thị Nhuần

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(2tc)
Văn học, nhà văn, bạn đọc (2tc)

Tiết: 9-10 B8 Tiết: 8-10

GV: Phạm Thị Út GV: Nguyễn Thị Ninh

	ĐH Sư phạm Toán học 

1.K27
Từ 07/9/2026 Đại số tuyến tính 1 (3tc) Công nghệ số (3tc) Giải tích thực một biến (3tc) Giải tích thực một biến (3tc)

HP Tâm lý học đại cương dạy bổ 

sung Tiết 6-9 tại G1 từ 12/10-

18/10

Phòng 304 C1  đến 06/12/2026 Tiết 1-2 Tiết 1-3 Tiết 2-3 Tiết 2-3
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Vũ Tiến Đức GV:Nguyễn Thị Lanh GV: TS. Đỗ Duy Thành GV: TS. Đỗ Duy Thành

Logic Toán (2tc) Tâm lý học đại cương (2tc) Logic Toán (2tc) Đại số tuyến tính 1 (3tc)

Tiết 3-4 Tiết 4-5 C9 Tiết 4 -5 Tiết 4-5

GV: Nguyễn Thị Chung
GV:Nguyễn Thị Huệ

GV: Nguyễn Thị Chung GV: Vũ Tiến Đức

Bóng chuyền 1 (2tc)

Thứ4 Tiết 7-10 SVĐ

GV: Bùi Đặng Duy

ĐH Sư phạm Toán học 

2.K27
Từ 7/9/2026

Công nghệ số

(3tc)

Giải tích thực một biến

(3tc)

Đại số tuyến tính 1

(3tc)

Logic Toán

(2tc)

HP Tâm lý học đại cương dạy bổ 

sung Tiết 6-9 tại G1 từ 12/10-

18/10

Phòng 405 C1  đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 2-3 Tiết 4-5 Tiết 1-3
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV:Nguyễn Thị Hồng Mai GV: TS. Đỗ Duy Thành GV: Vũ Tiến Đức GV: Nguyễn Thị Chung

Đại số tuyến tính 1

(3tc)

Tâm lý học đại cương

(2tc)

Bóng chuyền 1

(2tc)

Giải tích thực một biến

(3tc)

Tiết 4-5 Tiết 4-5 C9 Thứ 5Tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5

GV: Vũ Tiến Đức GV:Nguyễn Thị Huệ GV: Bùi Đặng Duy GV: TS. Đỗ Duy Thành

ĐH Kế toán DN theo 

định hướng ACCA 

(CLC) 1.K27

Từ 7/9/2026 Kinh tế học (4tc) Toán cao cấp (3tc) Tiếng Anh 1 – CLC (4tc) Tiếng Anh 1 – CLC (4tc)

Phòng 204 C3  đến 06/12/2026 Tiết: 2-5 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-2

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Ngô Thị Thu Hằng GV: Đỗ Thị Hồng Minh GV: Phan Thị Hường GV: Phan Thị Hường

4

1

Ngữ văn

 & Khoa 

học xã 

hội

Toán & 

Khoa học 
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1
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Giới thiệu ngành Kế toán (2tc) Triết học Mác - Lênin  (3tc) Triết học Mác - Lênin  (3tc)

Tiết: 4-5 Tiết: 4-5 Tiết: 4-5

GV: Lương Khánh Chi GV: Phạm Văn Hùng GV: Phạm Văn Hùng

Giáo dục Thể chất 1* (1tc)

Thứ 4 Tiết: 7-8 SVĐ

GV: Nguyễn Văn Tuấn

ĐH Kế toán doanh 

nghiệp 1.K27
Từ: 7/9//2026 Công nghệ số (3) Bóng rổ 1 (2tc) Kinh tế học (3tc) Tâm lý học ứng dụng (3tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Phòng 301 B5 đến 06/12/2026 Tiết: 6-8 Thứ 4 Tiết: 2-5 SVĐ Tiết: 6-8 Tiết: 6-8 (GĐ C9)

HP Pháp luật đại cương dạy bổ 

sung Tiết 6-9 thứ 7 nhà G2 tuần 

từ 21/9-27/9

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Mạnh Hùng GV: Phạm Duy Thanh GV: Đoàn Thị Oanh GV: Nguyễn Thị Thu Hà

HP Tâm lý học ứng dụng dạy bổ 

sung Tiết 1-4 thứ 7 tại HT A1 

tuần từ 5/10 đến 18/10

Triết học Mác - Lênin (3tc) Pháp luật đại cương (2tc)

HP Triết học Mác - LêNin day bổ 

sung tiết 1-4 thứ 7 tại A1 từ 12/10 

đến 25/10

Tiết: 6-8 (GĐ C9) Tiết: 9-10 (GĐ C9)

GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Trần Hoàng Hiệp

ĐH Kế toán doanh 

nghiệp 2.K27
Từ: 7/9//2026 Kinh tế học (3) Pháp luật đại cương (2tc) Công nghệ số (3)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Phòng 306 B5 đến 06/12/2026 Tiết: 6-8 P. 107 B10 Tiết: 9-10 (GĐ C9) Tiết: 3-5

HP Pháp luật đại cương dạy bổ 

sung Tiết 6-9 thứ 7 nhà G2 tuần 

từ 21/9-27/9

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Đoàn Thị Oanh GV: Trần Hoàng Hiệp GV: Trần Biên Thùy

HP Tâm lý học ứng dụng dạy bổ 

sung Tiết 1-4 thứ 7 tại HT A1 

tuần từ 5/10 đến 18/10

Triết học Mác - Lênin (3tc) Bóng rổ 1 (2tc) Tâm lý học ứng dụng (3tc)

HP Triết học Mác - LêNin day bổ 

sung tiết 1-4 thứ 7 tại A1 từ 12/10 

đến 25/10

Tiết: 6-8 (GĐ C9) Thứ 4Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 6-8 (GĐ C9)

GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Phạm Duy Thanh GV: Nguyễn Thị Thu Hà

ĐH Kế toán doanh 

nghiệp 3.K27
Từ: 7/9//2026 Pháp luật đại cương (2tc) Tâm lý học ứng dụng (3tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Phòng 401 B5 đến 06/12/2026 Tiết: 9-10 (GĐ C9) Tiết: 6-8 (GĐ C9)

HP Pháp luật đại cương dạy bổ 

sung Tiết 6-9 thứ 7 nhà G2 tuần 

từ 21/9-27/9

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Trần Hoàng Hiệp GV: Đào Thi Mai

HP Tâm lý học ứng dụng dạy bổ 

sung Tiết 1-4 thứ 7 tại HT A1 

tuần từ 5/10 đến 18/10

Bóng rổ 1 (2tc) Triết học Mác - Lênin (3tc) Kinh tế học (3) Công nghệ số (3)

HP Triết học Mác - LêNin day bổ 

sung tiết 1-4 thứ 7 tại A1 từ 12/10 

đến 25/10

Thứ 2Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 6-8 (GĐ C9) Tiết: 6-8 P.204.B10 Tiết: 3-5

GV: Phạm Duy Thanh GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Đoàn Thị Oanh GV: Trần Việt

2

1

3

4

Kế toán -

Tài chính
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

ĐH Kế toán Kiểm toán 

1.K27
Từ: 7/9//2026 Tâm lý học ứng dụng (3tc) Công nghệ số (3) Kinh tế học (3) Triết học Mác - Lênin (3tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Phòng 103 C7 đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 (GĐ C8) Tiết: 3-5 Tiết: 1-3 Tiết: 7-10

HP Pháp luật đại cương dạy bổ 

sung tiết 6-9 thứ 7 tại G1 từ 12/10-

18/10

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Đào Thi Mai GV: Trần Biên Thùy GV: Đoàn Thị Oanh GV: Nguyễn T Lan Minh

HP Tâm lý học ứng dụng dạy bổ 

sung Tiết 1-4 thứ 7 tại G2 từ  2/11-

8/11

Pháp luật đại cương (2tc) Bóng rổ 1 (2tc)
HP Kinh tế học học bổ sung tiết 1-

4 thứ 7 từ 7/9-23/9

Tiết: 4-5 (GĐ C8) Thứ 5Tiết: 7-10 SVĐ

GV: Nguyễn Thị Hường GV: Nguyễn Thị Nhuần

ĐH Kế toán Kiểm toán 

2.K27
Từ: 7/9//2026 Tâm lý học ứng dụng (3tc) Kinh tế học (3) Pháp luật đại cương (2tc) Công nghệ số (3tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Phòng 104 C3 đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 (GĐ C8) Tiết: 2-5 Tiết: 4-5 (GĐ C8) Tiết: 1-3 

HP Pháp luật đại cương dạy bổ 

sung tiết 6-9 thứ 7 tại G1 từ 12/10-

18/10

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Đào Thi Mai GV: Đoàn Thị Oanh GV: Nguyễn Thị Hường GV: Phạm Thị Thùy Ni

HP Tâm lý học ứng dụng dạy bổ 

sung Tiết 1-4 thứ 7 tại G2 từ  2/11-

8/11

Triết học Mác - Lênin (3tc) Bóng rổ 1 (2tc)

Tiết: 6-8 P.404C3 Thứ 6Tiết: 7-10 SVĐ

GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Nguyễn Thị Nhuần

ĐH Kế toán Kiểm toán 

3.K27
Từ: 7/9//2026 Công nghệ số (3tc) Tâm lý học ứng dụng (3tc) Bóng rổ 1 (2tc) Kinh tế học (3tc) Triết học Mác - Lênin (3tc)

Phòng 306 B5 đến 06/12/2026 Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Thứ 5Tiết: 2-5 SVĐ Tiết: 6-9 Tiết: 7-10 C8

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Đỗ Quỳnh Anh GV: Nguyễn Thị Thu Hà GV: Nguyễn Thị Nhuần GV: Trịnh Thị Ngọc GV: Phạm Văn Hùng

Pháp luật đại cương (2tc)

Tiết: 6 -8

GV: Lưu Việt Hùng

ĐH Tài chính doanh 

nghiệp 1.K27
Từ: 7/9//2026 Kinh tế học (3) Công nghệ số (3) Triết học Mác - Lênin (3tc) Tâm lý học ứng dụng (3tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

 Phòng 404 C1 đến 06/12/2026 Tiết: 2-5 Tiết: 3-5 P. P403C3 Tiết: 6-8 (GĐ C9) Tiết: 7-10 (GĐ B8)

HP Pháp luật đạy cương dạy bổ 

sung tiết 1-4 thứ 7 HT A1 từ 19-

25/10

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Đoàn Thị Oanh GV: Đào Thị Hưng GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Đào Thi Mai

HP Triết học Mác -Lênin dạy bổ 

sung tiết 6-9 thứ 7 tại nhà G1 từ 

7/9-20/9

Bóng rổ 1 (2tc) Pháp luật đại cương (2tc)

Thứ 3 Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 9-10 (GĐ C9)

GV: Mai Anh Văn GV: Trần Hoàng Hiệp

7

5

6

8

Kế toán -

Tài chính
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

ĐH Tài chính doanh 

nghiệp 2.K27
Từ: 7/9//2026 Bóng rổ 1 (2tc) Triết học Mác - Lênin (3tc) Công nghệ số (3) Tâm lý học ứng dụng (3tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng TH

Phòng 101 B7 đến 06/12/2026 Thứ 4Tiết: 2-5 SVĐ Tiết: 6-8 (GĐ C9) Tiết: 6-8 Tiết: 7-10 (GĐ B8)

HP Pháp luật đạy cương dạy bổ 

sung tiết 1-4 thứ 7 HT A1 từ 19-

25/10

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Mai Anh Văn GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Bùi Thị Hương GV: Đào Thi Mai

HP Triết học Mác -Lênin dạy bổ 

sung tiết 6-9 thứ 7 tại nhà G1 từ 

7/9-20/9

Kinh tế học (3) Ngoại ngữ cơ sở 1 (2tc) Pháp luật đại cương (2tc)

Tiết: 7-10 Tiết: 9-10 (GĐ C9)

GV: Đoàn Thị Oanh GV: Trần Hoàng Hiệp

ĐH Tài chính doanh 

nghiệp 3.K27
Từ: 7/9//2026 Triết học Mác - Lênin (3tc) Công nghệ số (3) Kinh tế học (3) Bóng rổ 1 (2tc) Tâm lý học ứng dụng (3tc)

Phòng 404.2 B10 đến 06/12/2026 Tiết: 6-8 (GĐ B8) Tiết: 6-9 Tiết: 7-10 Thứ 6Tiết: 2-5 SVĐ Tiết: 7-10 

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Trần Việt GV: Ngô Thị Thu Hằng GV: Phạm Kim Huệ GV: Nguyễn Thị Huệ

Pháp luật đại cương (2tc)

Tiết: 6 -8

GV: Nguyễn Thị Hồng Thuý

1
ĐH Công nghệ chế tạo 

máy 1.K27
Từ 07/9/2026 Triết học Mác -Lênin (3tc) Vật lý đại cương (2tc) Công nghệ số (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc)

Nhập môn ngành Kỹ thuật CK 

(2tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 402 C7 đến 06/12/2026 Tiết: 3-5 GĐB9 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 P. 405C6 Tiết: 1-3
Tiết: 2-5 ngày 28/11/2026 (học 

bù)
Triết học Mác -Lênin (3tc)

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Vũ Thị Mai Phương GV: Nguyễn Thị Thúy GV: Vũ Tiến Đức GV: Tạ Thị Thúy Hương
Tiết: 1-4 ngày 24,31/10/2026 học 

bù Nhà G1 TT GDQP-AN 

Bóng đá 1 (2tc) Nhập môn ngành Kỹ thuật CK (2tc) Kỹ thuật điện (2tc) Kỹ thuật điện (2tc)

Thứ 2Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 4-5 P.405C6 Tiết: 4-5 Tiết: 2-5 ngày 21/11/2026 học bù

GV: Nguyễn Hoài Phong GV: Tạ Thị Thúy Hương GV: Đoàn Đức Trọng GV: Đoàn Đức Trọng

2 ĐH Công nghệ chế tạo 

máy 2.K27
Từ 07/9/2026 Vật lý đại cương (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Công nghệ số (3tc)

Nhập môn ngành Kỹ thuật CK 

(2tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 202 C7 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 ngày  21/11/2026 HP Triết học Mác -Lênin (3tc)

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Vũ Thị Mai Phương GV: Vũ Tiến Đức GV: Hoàng Trần Hiếu GV: Tạ Thị Thúy Hương

dạy bổ sung Tiết: 1-4 ngày 

24,31/10/2026  Nhà G1 TT 

GDQP-AN 

Triết học Mác -Lênin (3tc) Bóng đá 1 (2tc) Kỹ thuật điện (2tc) Nhập môn ngành Kỹ thuật CK (2tc) Kỹ thuật điện (2tc)

Tiết: 3-5 GĐB9 ghép Thứ 3 Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 4-5 Tiết: 4-5
dạy bổ sung Tiết: 2-5 ngày 

28/11/2026 

GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Nguyễn Hoài Phong GV: Đoàn Đức Trọng GV: Tạ Thị Thúy Hương

Công 

nghệ và 

Kỹ thuật

10

9

Kế toán -

Tài chính
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

3
ĐH Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử 1.K27
Từ 07/9/2026 Triết học Mác -Lênin (3tc) Nhập môn ngành CĐT (2tc) Công nghệ số (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 505 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 ngày 28/11/2026  
HP Vật lý đại cương dạy bổ sung 

Tiết: 2-5 ngày 21/11/2026 

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Phạm văn Hùng GV: Tạ Thị Thúy Hương GV: Đỗ Quỳnh Anh GV: Vũ Tiến Đức

HP Triết học Mác -Lênin 

Bóng đá 1 (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Kỹ thuật điện (2tc) Vật lý đại cương (2tc)
dạy bổ sung Tiết: 2-5 ngày 

31/10/2026 và 07/11/2026 

Thứ 2Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 4-5 Tiết: 4-5 Tiết: 4-5
Hp Kỹ thuật điện dạy bổ sung 

Tiết: 2-5 ngày 14/11/2026 

GV: Ngô Phương Nam GV: Vũ Tiến Đức GV: Phạm Thị Thanh GV: Nguyễn Thị Thủy

4
ĐH Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử 2.K27
Từ 07/9/2026 Triết học Mác -Lênin (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Kỹ thuật điện (2tc) Vật lý đại cương (2tc) Nhập môn ngành CĐT (2tc)

Phòng 604 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 2-5 Tiết: 1-2 Tiết: 1-3 Tiết: 1-2 Tiết: 2-5 ngày 14/11/2026 học bù

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Vũ Tiến Đức GV: Phạm Thị Thanh GV: Nguyễn Thị Thủy GV: Tạ Thị Thúy Hương

Bóng đá 1 (2tc) Nhập môn ngành CĐT (2tc) Công nghệ số (3tc) Vật lý đại cương (2tc)
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Thứ 3Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 4-5 Tiết: 3-5 Tiết: 2-5 ngày 28/11/2026 học bù 

GV: Ngô Phương Nam GV: Tạ Thị Thúy Hương GV: Nguyễn Thị Thúy GV: Nguyễn Thị Thủy

5
ĐH Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử 3.K27
Từ 07/9/2026 Nhập môn ngành CĐT (2tc) Vật lý đại cương (2tc) Công nghệ số (3tc) Triết học Mác -Lênin (3tc) Nhập môn ngành CĐT (2tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 506 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 2-5 604C6 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 ngày 07/11/2026 học bù
Toán cao cấp 1 dạy bổ sung Tiết: 

4-5 ngày 21/11/2026 

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Tạ Thị Thúy Hương GV: Kiều Thị Quyên GV: Bùi Thị Thúy Quỳnh GV: Phạm văn Hùng GV: Tạ Thị Thúy Hương

Kỹ thuật điện (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Kỹ thuật điện (2tc)

Tiết: 4-5 Tiết: 4-5 Tiết: 2-5 ngày 14/11/2026 học bù

GV: Tô Quốc Tuấn GV: Nguyễn Thị Chung GV: Tô Quốc Tuấn

Bóng đá 1 (2tc) Triết học Mác -Lênin (3tc)

Thứ 4 Tiết: 7-10 SVĐ
Tiết: 2-5 ngày 17,24/10/2026  học 

bù

GV: Ngô Phương Nam GV: Phạm văn Hùng
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

6
ĐH Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử 4.K27
Từ 07/9/2026 Công nghệ số (3tc) Vật lý đại cương (2tc) Nhập môn ngành CĐT (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc)

Phòng 602 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3
Dạy bù 4 tiết, GV chủ động thời 

gian

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Thị Thúy GV: Vũ Thị Mai Phương GV: Tạ Thị Thúy Hương GV: Cao Thị Thu Trang

Toán cao cấp 1 (2tc) Bóng đá 1 (2tc) Triết học Mác- Lênin (3tc) Kỹ thuật điện (2tc) Kỹ thuật điện (2tc)

Tiết: 4-5 Thứ 3 Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 7-10 P506C6 Tiết: 4-5
Dạy bù 4 tiết, GV chủ động thời 

gian

GV: Cao Thị Thu Trang GV: Nguyễn Thành Công GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Phạm Thị Thanh GV: Phạm Thị Thanh

7
	ĐH Điện công nghiệp và 

dân dụng 1.K27
Từ 07/9/2026 Cơ sở VHVN (2tc) Công nghệ số (3tc) Kỹ năng mềm (2tc) Triết học Mác -Lênin (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Kỹ năng mềm (2tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 409 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-2 Tiết: 1-3 GĐ B9 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 ngày 28/11/2026 học bù Triết học Mác -Lênin (3tc)

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Trần Thị Họa My GV: Trần Quốc Tuấn GV: Trần Thị Phương Lan GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Đỗ Thị Hồng Minh GV: Trần Thị Phương Lan
Tiết: 1-4 ngày 12,19/9/2026 học 

bs tại nhà G1 TT GDQP-AN

Bóng đá 1 (2tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc)

Thứ 2 Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 3-5
Tiết: 2-5 ngày 14, 21/11/2026 học 

bù

GV: Nguyễn Thế Thuận GV: Nguyễn Thị Thắm GV: Nguyễn Thị Thắm

8 ĐH Điện công nghiệp và 

dân dụng 2.K27
Từ 07/9/2026 Cơ sở VHVN (2tc) Kỹ năng mềm (2tc) Công nghệ số (3tc) Triết học Mác -Lênin (3tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 501 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 GĐ B9 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 ngày 28/11/2026 học bù Triết học Mác -Lênin (3tc)

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Hoàng Thị Mỹ GV: Trần Thị Phương Lan GV: Nguyễn Mạnh Hùng GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Nguyễn Thị Thắm GV: Đỗ Thị Hồng Minh
Tiết: 1-4 ngày 12,19/9/2026 học 

bs nhà G1 TT GDQP-AN

Toán cao cấp 1 (2tc) Bóng đá 1 (2tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc)

Tiết: 4-5 Thứ 3Tiết: 7-10 SVĐ
Tiết: 2-5 ngày 07, 28/11/2026 học 

bù

GV: Đỗ Thị Hồng Minh GV: Nguyễn Thế Thuận GV: Nguyễn Thị Thắm

9
ĐH Điện công nghiệp và 

dân dụng 3.K27
Từ 07/9/2026 Vẽ kỹ thuật điện (3tc) Công nghệ số (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Triết học Mác -Lênin (3tc) Kỹ năng mềm (2tc) Cơ sở VHVN (2tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 502 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 2-5 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 GĐ B9 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 ngày 28/11/2026 học bù Triết học Mác -Lênin (3tc)

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Thị Thu Hồng GV: Nguyễn Mạnh Hùng GV: Thái Thị Nga GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Vũ Thành Công GV: Nguyễn Thị Thu Hương
Tiết: 1-4 ngày 12,19/9/2026 học 

bs nhà G1 TT GDQP-AN

Bóng đá 1 (2tc) Cơ sở VHVN (2tc) Ngoại ngữ cơ sở 1 (2tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc)

Thứ 4Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 4-5
Tiết: 2-5 ngày 14, 21/11/2026 học 

bù

GV: Nguyễn Thế Thuận GV: Nguyễn Thị Thu Hương GV: Nguyễn Thị Thu Hồng
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10
ĐH CN điện tử, vi mạch 

và bán dẫn (CLC) 1.K27
Từ 07/9/2026 Vật lý đại cương A (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Tin học cơ sở chuẩn MOS (3tc) Tiếng Anh 1 -CLC (4tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc) Linh kiện điện tử và UD (2tc) Vật lý đại cương A (3tc)

Phòng 103 C3 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 ngày 31/10/2026 học bù
học bs Tiết: 1-3 ngày 

14,21/11/2026 

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Kiều Thị Quyên GV :Nguyễn Thị Chung GV: Hoàng Văn Lâm GV: Vũ Thùy Linh GV: Nguyễn Thị Thu Hồng GV: Nguyễn Thị Thắm

Tiếng Anh 1 -CLC (4tc) GDTC 1 (1tc) Linh kiện điện tử và UD (2tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc)

Tiết: 4-5 Thứ 5 Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 4-5
học bs Tiết: 2-5 ngày 07, 

28/11/2026 

GV: Vũ Thùy Linh GV: Nguyễn Hữu Toán GV: Nguyễn Thị Thắm

11
ĐH Điện tự động công 

nghiệp 1.K27
Từ 07/9/2026 Toán cao cấp 1 (2tc) Công nghệ số (3tc) Kỹ năng mềm (2tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc) Triết học Mác -Lênin (3tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 405 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 P.305C6 Tiết: 2-5 Tiết: 2-5 Cơ sở VHVN (2tc)

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Đỗ Thị Hồng Minh GV: Nguyễn Thị Thúy GV: Nguyễn Thị Thanh Tâm GV: Nguyễn Thị Thu Hồng GV: Phạm Văn Hùng
học bs Tiết: 4-5 ngày 

21,28/11/2026 

Bóng đá 1 (2tc) Cơ sở VHVN (2tc)

Thứ 2Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 4-5

GV: Nguyễn Văn Cường GV: Phạm Thị Út

12
ĐH Điện tự động công 

nghiệp 2.K27
Từ 07/9/2026 Công nghệ số (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Triết học Mác -Lênin (3tc) Kỹ năng mềm (2tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 507 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-2 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 ngày 28/11/2026 học bù Vẽ kỹ thuật điện (3tc)

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Bùi Thị Hương GV: Đỗ Thị Hồng Minh GV: Nguyễn Thị Xuân GV: Lương Thị Huyền Trang
Tiết: 2-5 ngày 17,24/10/2026 học 

bs

Kỹ năng mềm (2tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc) Cơ sở VHVN (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Triết học Mác -Lênin (3tc)

Tiết: 4-5 Tiết: 3-5 Tiết: 4-5 Tiết: 2-5 ngày 21/11/2026 học bù Tiết: 2-5 ngày 14/10/2026 học bs

GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Nguyễn Thị Thu Hồng GV: Hoàng Thị Huê GV: Đỗ Thị Hồng Minh

Bóng đá 1 (2tc)

Thứ 3 Tiết: 7-10 SVĐ

GV: Nguyễn Văn Cường

13
ĐH Điện tự động công 

nghiệp 3.K27
Từ 07/9/2026 Kỹ năng mềm (2tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc) Công nghệ số (3tc) Triết học Mác -Lênin (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc)

HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Phòng 508 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 Tiết: 1-3 Tiết: 2-5 Tiết: 2-5 ngày 14/11/2026 học bù Cơ sở VHVN (2tc)

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Bùi Thị Thu Quỳnh GV: Nguyễn Thị Thu Hồng GV: Ngô Đăng Quang GV: Nguyễn Thị Xuân GV: Đỗ Thị Hồng Minh
Tiết: 1-4 thứ 7 ngày 28/11/2026 

học bs Nhà G1 TT GDQP-AN
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Bóng đá 1 (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Cơ sở VHVN (2tc)

Tiết: 7-10 Thứ 2 Tiết: 4-5 Tiết: 4-5 GĐ C8 

GV: Trần Văn Sơn GV: Đỗ Thị Hồng Minh GV: Hoàng Thị Huê

14
ĐH Điện tự động công 

nghiệp 4.K27
Từ 07/9/2026 Vẽ kỹ thuật điện (3tc) Công nghệ số (3tc) Kỹ năng mềm (2tc) Vẽ kỹ thuật điện (3tc) Triết học Mác -Lênin (3tc)

Phòng 203 C7 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-2 Tiết: 2-5 Tiết: 1-3 Tiết: 1-2 Tiết: 7-10 P302C1

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Bùi Văn Điệp GV: Nguyễn Thị Thùy Ni GV: Bùi Thị Thu Quỳnh GV: Bùi Văn Điệp GV: Nguyễn Thị Xuân

Cơ sở VHVN (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Cơ sở VHVN (2tc)

Tiết: 4-5 Tiết: 3-5
Dạy bù 4 tiết, GV chủ động thời 

gian

GV: Đào Thị Thu Thủy GV: Đỗ Thị Hồng Minh GV: Đào Thị Thu Thủy

Bóng đá 1 (2tc)

Thứ 5Tiết: 7-10 SVĐ

GV: Nguyễn Hoài Phong

15
ĐH Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 1.K27
Từ 07/9/2026 Giới thiệu ngành (2tc) Triết học Mác -Lênin (3tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Vật lý đại cương (2tc) Hình họa và vẽ kỹ thuật (3tc) Triết học Mác -Lênin (3tc)

Phòng 605 C6 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 p508C6 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-3 Tiết: 1-4
Tiết: 2-5 ngày 21,28/11/2026 học 

bù

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ
GV: Phạm Toàn Đức

Trần Thị Phương Lan
GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Nguyễn Thị Chung GV: Lê Thị Thanh Hương GV: Bùi Ngọc Dung GV: Nguyễn Thị Lan Minh

Kỹ năng mềm (2tc) Ngoại ngữ cơ sở 1 (2tc) Bóng đá 1 (2tc) Kỹ năng mềm (2tc)
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Tiết: 4-5 Thứ 5 Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 2-5 ngày 14/11/2026 học bù

GV: Hoàng Duy Vũ GV: Nguyễn Thế Thuận GV: Hoàng Duy Vũ

16
ĐH Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 2.K27
Từ 07/9/2026 Giới thiệu ngành (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc) Kỹ năng mềm (2tc) Hình họa và vẽ kỹ thuật (3tc) Triết học Mác -Lênin (3tc)

Phòng 302 C7 Đến 06/12/2026 Tiết: 7-9 Tiết: 6-8 Tiết: 6-7 Tiết: 6-9 Tiết: 7-10 GĐC9

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ
GV: Phạm Toàn Đức

Trần Thị Phương Lan
GV: Nguyễn Dương Toàn GV: Trần Thị Phương Lan GV: Bùi Ngọc Dung GV: Lương Thị Huyền Trang

Bóng đá 1 (2tc) Vật lý đại cương (2tc) Kỹ năng mềm (2tc)

Thứ 2Tiết: 2-5 SVĐ Tiết: 8-10
Dạy bù 4 tiết, GV chủ động thời 

gian

GV: Nguyễn Văn Cường GV: Lê Thị Thanh Hương GV: Trần Thị Phương Lan
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17

	ĐH Kiến trúc 1.K27 Từ 07/9/2026 Vật lý đại cương (2tc) Hình họa và vẽ kỹ thuật (3tc) Vẽ mỹ thuật-01 (2tc) Toán cao cấp 1 (2tc)
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Nhà A8 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-3 Tiết: 1-4 Tiết: 1-3 Tiết:2-5 Cơ sở VHVN (2tc)

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Lê Thị Thanh Hương GV: Bùi Ngọc Dung GV: Đặng Ngọc Anh GV: Cao Thị Thu Trang
Tiết: 1-4 thứ 7 ngày 28/11/2026 

học bs Nhà G1 TT GDQP-AN

Giới thiệu ngành (2tc) Bóng đá 1 (2tc) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2tc) Giới thiệu ngành (2tc)

Tiết: 4-5 Thứ 3 Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 4-5 GĐ C8 Tiết: 2-5 ngày 07/11/2026

GV: Phạm Toàn Đức

Trần Thị Phương Lan
GV: Nguyễn Hữu Toán GV: Hoàng Thị Huê

GV: Phạm Toàn Đức

Trần Thị Phương Lan

ĐH Sư phạm Tiếng Anh 

1.K27
Từ 07/9/2026 Ngữ âm tiếng Anh thực hành (2TC) Tiếng Anh 1 (Nghe - Nói) (3TC) Kỹ năng mềm (2TC) Ngữ pháp tiếng Anh thực hành (2TC) Tâm lý học đại cương (2TC) Tâm lý học đại cương (2TC)

Phòng 406 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 2-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 4-5 B9
Tiết 1-2 ngày 12,19/09/2026 học 

bs HTA1

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Josiah Richard Biel GV: Nguyễn Ái Thi GV: Vũ Thành Công GV: Đặng Thị Mai Nga GV: Nguyễn Thị Huệ

Tiếng Anh 1 (Nghe - Nói) (3TC) Tiếng Anh 1 (Đọc - Viết) (3TC) Tiếng Anh 1 (Đọc - Viết) (3TC) Triết học Mác Lênin (3TC)

Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 7-10 C8

GV: Nguyễn Ái Thi GV: Hoàng Minh Phương GV: Hoàng Minh Phương GV: Phạm Văn Hùng

Bóng chuyền 1 (2TC)

Thứ 3 tiết 7-10 SVĐ

GV: Nguyễn Thị Nhuần

ĐH Sư phạm Tiếng Anh 

2.K27
Từ 07/9/2026 Tiếng Anh 1 (Nghe - Nói) (3TC) Tiếng Anh 1 (Đọc - Viết) (3TC) Kỹ năng mềm (2TC) Ngữ âm tiếng Anh thực hành (2TC) Tâm lý học đại cương (2TC) Tâm lý học đại cương (2TC)

Phòng 101 B7 Đến 06/12/2026 Tiết 1-2 Tiết 2-5 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 4-5 B9
Tiết 1-2 ngày 12,19/09/2026 học 

bs tại HTA1

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Thị Quỳnh Chi GV: Todd Tabberer GV: Hoàng Duy Vũ GV: Josiah Richard Biel GV: Nguyễn Thị Huệ

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành (2TC) Bóng chuyền 1 (2TC) Tiếng Anh 1 (Nghe - Nói) (3TC) Triết học Mác Lênin (3TC)

Tiết 3-5 Thứ 4 tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5 Tiết 7-10 C8

GV: Đặng Thị Mai Nga GV: Nguyễn Thị Nhuần GV: Nguyễn Thị Quỳnh Chi GV: Phạm Văn Hùng

ĐH Ngôn ngữ Anh 1.K27 Từ 07/9/2026 Kỹ năng mềm (2TC) Triết học Mác Lênin (3TC) Dẫn luận ngôn ngữ (2TC) Tiếng Anh 1 (Nghe - Nói) (3TC) Ngữ âm tiếng Anh thực hành (2TC) Triết học Mác Lênin (3TC)

Phòng 302 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 1-3 C8 Tiết 1-3 Tiết 2-3 Tiết 1-3
Tiết 6-9 thứ 7 ngày 17, 

24/10/2026 học bs tại HTA1

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Hồ Thị Hoài Nam GV: Phạm Văn Hùng GV: Dương Thị Mỹ Dung GV: Todd Tabberer GV: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Ngoại 

ngữ

1

2

3
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Tiếng Anh 1 (Nghe - Nói) (3TC) Bóng rổ 1 (2TC) Tiếng Anh 1 (Đọc - Viết) (3TC) Tiếng Anh 1 (Đọc - Viết) (3TC)

Tiết 4-5 Thứ 3 tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5 Tiết 4-5

GV: Todd Tabberer GV: Phạm Kim Huệ GV: Phạm Nguyên Duy GV: Phạm Nguyên Duy

	ĐH Ngôn ngữ Anh 2.K27 Từ 07/9/2026 Ngữ âm tiếng Anh thực hành (2TC) Triết học Mác Lênin (3TC) Kỹ năng mềm (2TC) Tiếng Anh 1 (Đọc - Viết) (3TC) Tiếng Anh 1 (Đọc - Viết) (3TC) Triết học Mác Lênin (3TC)

Phòng 303 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 1-3 C8 Tiết 1-3 Tiết 1-2 Tiết 2-3
Tiết 6-9 thứ 7 ngày 17, 

24/10/2026 học bs tại HTA1

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Thị Lệ Hằng GV: Phạm Văn Hùng GV: Hồ Thị Hoài Nam GV: Hoàng Minh Phương GV: Hoàng Minh Phương

Tiếng Anh 1 (Nghe - Nói) (3TC) Bóng rổ 1 (2TC) Dẫn luận ngôn ngữ (2TC) Tiếng Anh 1 (Nghe - Nói) (3TC)

Tiết 4-5 Thứ 4 tiết 7-10 SVĐ Tiết 3-5 Tiết 4-5

GV: Jacob Brien GV: Phạm Kim Huệ GV: Dương Thị Mỹ Dung GV: Jacob Brien 

ĐH Ngôn ngữ Anh 3.K27 Từ 07/9/2026 Tiếng Anh 1 (Đọc - Viết) (3TC) Kỹ năng mềm (2TC) Dẫn luận ngôn ngữ (2TC) Tiếng Anh 1 (Nghe - Nói) (3TC) Triết học Mác Lênin (3TC)
Ngữ âm tiếng Anh thực hành 

(2TC)

Phòng 305 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 2-5 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 2-5 Tiết 7-10 C9 Tiết 2-5 ngày 28/11/2026 học bs

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Hoàng Minh Phương GV: Phạm Khánh Hội GV: Đào Thị Minh Ngọc GV: Jacob Brien GV: Lương Thị Huyền Trang

Ngữ âm tiếng Anh thực hành (2TC) Bóng rổ 1 (2TC)

Tiết 4-5 Thứ 5 Tiết 7-10 SVĐ

GV: Nguyễn Thị Lệ Hằng GV: Phạm Kim Huệ

ĐH Ngôn ngữ Trung 

Quốc 1.K27
Từ 07/9/2026 Tiếng TQ Nghe 1 (2TC) Triết học Mác Lênin (3TC) Tiếng TQ Đọc 1 (3TC) Tiếng TQ Đọc 1 (3TC) Tiếng TQ Viết 1 (3TC)

Phòng 401 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 6-8 Tiết 7-10 Tiết 6-7 Tiết 7-8 Tiết 6-9

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Hoàng Trà My GV: Phạm Văn Hùng GV: Trần Thị Vũ Tâm GV: Trần Thị Vũ Tâm GV: Lâm Thu Trinh

Tiếng TQ Nói 1 (3TC)
Thực hành ngữ âm, văn tự tiếng TQ 

(2TC)
Tiếng TQ Nói 1 (3TC)

Tiết 9-10 Tiết 8-10 Tiết 9-10

GV: Nguyễn Bằng An GV: Lê Thị Thu Hoài GV: Nguyễn Bằng An

Bóng rổ 1 (2TC)

Thứ 2 tiết 2-5 SVĐ

GV: Hoàng Văn Khiêm

Ngoại 

ngữ

3

4

5

6
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

ĐH Ngôn ngữ Trung 

Quốc 2.K27	
Từ 07/9/2026 Tiếng TQ Nghe 1 (2TC) Tiếng TQ Viết 1 (3TC) Triết học Mác Lênin (3TC) Tiếng TQ Đọc 1 (3TC) Tiếng TQ Đọc 1 (3TC)

Phòng 402 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 2-5 Tiết 2-5 Tiết 1-2 Tiết 2-3

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Hoàng Trà My GV: Lâm Thu Trinh GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Trần Thị Vũ Tâm GV: Trần Thị Vũ Tâm

Tiếng TQ Nói 1 (3TC) Bóng rổ 1 (2TC)
Thực hành ngữ âm, văn tự tiếng TQ 

(2TC)
Tiếng TQ Nói 1 (3TC)

Tiết 4-5 Thứ 3 tiết 7-10 SVĐ Tiết 3-5 Tiết 4-5

GV: Nguyễn Bằng An GV: Hoàng Văn Khiêm GV: Đỗ Thị Nguyệt GV: Nguyễn Bằng An

ĐH Ngôn ngữ Trung 

Quốc 3.K27
Từ 07/9/2026 Tiếng TQ Nói 1 (3TC) Triết học Mác Lênin (3TC) Tiếng TQ Viết 1 (3TC) Tiếng TQ Viết 1 (3TC) Tiếng TQ Đọc 1 (3TC)

Phòng 403 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 1-2 Tiết 2-5 Tiết 1-2 Tiết 2-3 Tiết 2-5

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Hoàng Thanh Giang GV: Nguyễn Thị Xuân GV: Lê Thị Thủy GV: Lê Thị Thủy GV: Ngô Thị Thu Trang (TQ)

Thực hành ngữ âm, văn tự tiếng TQ 

(2TC)
Tiếng TQ Nghe 1 (2TC) Tiếng TQ Nói 1 (3TC)

Tiết 3-5 Tiết 3-5 Tiết 4-5

GV: Đỗ Thị Nguyệt GV: Lâm Thu Trinh GV: Hoàng Thanh Giang

Bóng rổ 1 (2TC)

Thứ 4 tiết 7-10 SVĐ

GV: Hoàng Văn Khiêm

ĐH Ngôn ngữ Trung 

Quốc 4.K27
Từ 07/9/2026 Tiếng TQ Đọc 1 (3TC) Tiếng TQ Đọc 1 (3TC)

Thực hành ngữ âm, văn tự tiếng TQ 

(2TC)
Tiếng TQ Nghe 1 (2TC) Tiếng TQ Nói 1 (3TC)

Phòng 405 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 2-3 Tiết 2-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 2-5

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Ngô Thị Thu Trang (TQ) GV: Ngô Thị Thu Trang (TQ) GV: Lê Thị Thu Hoài GV: Lâm Thu Trinh GV: Hoàng Thanh Giang

Triết học Mác Lênin (3TC) Triết học Mác Lênin (3TC) Tiếng TQ Viết 1 (3TC) Tiếng TQ Viết 1 (3TC)

Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 4-5

GV: Phạm Văn Hùng GV: Phạm Văn Hùng GV: Lê Thị Thủy GV: Lê Thị Thủy

Bóng rổ 1 (2TC)

Thứ 5 tiết 7-10 SVĐ

GV: Hoàng Văn Khiêm

Ngoại 

ngữ

7

8

9
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

ĐH Nhật Bản học 1.K27 Từ 07/9/2026 Triết học Mác Lênin (3TC) Tiếng Nhật giao tiếp 1 (2TC) Nhập môn khu vực học (3TC) Tiếng Tiếng Nhật cơ sở 1 (2TC) Cơ sở văn hoá Việt Nam

Phòng 501.1 B10 Đến 06/12/2026 Tiết 6-8 B8 Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 6-8
Tiết 1-4 thứ 7 ngày 21/11/2026 

học bs Nhà G1 TT GDQP-AN

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Trần Thị Ngân GV: Trần Thị Họa My GV: Trần Thị Vân Anh Triết học Mác Lênin 

Cơ sở văn hoá Việt Nam Tiếng Nhật 1 (3TC) Tiếng Nhật 1 (3TC)

Tiết 6-9 thứ 7 ngày 

24,31/10/2026 học bs Nhà G1 TT 

GDQP-AN

Tiết 9-10 B8 Tiết 9-10 Tiết 9-10 Nhập môn khu vực học  

GV: Phạm Thị Út GV: Nguyễn Thị Thanh Vân GV: Nguyễn Thị Thanh Vân
học bs Tiết 2-5 ngày 07, 

14/11/2026

Bóng chuyền 1 (2TC)

Thứ 3 tiết 2-5 SVĐ

GV: Nguyễn Thị Nhuần

	ĐH Giáo dục Mầm non 

1.K27
Từ 07/9/2026 Pháp luật đại cương (2tc) Âm nhạc cơ bản (3 tc) Tâm lý học đại cương (2tc) Thống kê xã hội học (2tc)

Phòng 204 B10 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-2 B9 Tiết: 1-4 Tiết: 1-2; Phòng: C9 Tiết: 1-3

 Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Thị Hường GV: Nguyễn Thế Hùng GV: Nguyễn Thị Huệ GV: Đinh Xuân Khánh

Kỹ năng mềm (2tc) Công nghệ số (3tc) Bóng chuyền 1 (2tc)

Tiết: 4-5 C8 Tiết: 3-5 Thứ 6 Tiết: 7-10 SVĐ

GV: Phạm Thị Oanh GV: Nguyễn Văn Quyền GV: Hoàng Nam Khanh

ĐH Giáo dục Mầm non 

2.K27
Từ 07/9/2026 Pháp luật đại cương (2tc) Công nghệ số (3tc) Tâm lý học đại cương (2tc) Âm nhạc cơ bản (3 tc)

Phòng 106 C1 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-2 B9 Tiết: 1-3 Tiết: 1-2 C9 Tiết: 1-4

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Thị Hường GV: Nguyễn Hà An GV: Nguyễn Thị Huệ GV: Nguyễn T. Thanh Hương

Bóng chuyền 1 (2tc) Kỹ năng mềm (2tc) Thống kê xã hội học (2tc)

Thứ 2Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 4-5 C8 Tiết: 3-5

GV: Hoàng Nam Khanh GV: Phạm Thị Oanh GV: Đinh Xuân Khánh

ĐH Giáo dục Tiểu học 

1.K27
Từ 07/9/2026 Kỹ năng mềm (2tc) Bóng chuyền 1 (2tc) Tâm lý học đại cương (2tc)

Phòng 107 C1 Đến 06/12/2026 Tiết: 6-7 C9 Thứ 4Tiết: 2-5 SVĐ Tiết: 1-2 C8

2. Kỹ năng mềm: Học bs tiết: 6-9 

thứ Bảy ngày 7/11/20226 tại nhà 

G1.

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Nguyễn Văn Minh GV: Hoàng Nam Khanh GV: Nguyễn Thị Huệ

2

Ngoại 

ngữ

10

3

Giáo dục 

Tiểu học 

và Mầm 

non 1. Học phần Công nghệ số:  Thực 

hành tại phòng thực hành.

2. Kỹ năng mềm: Học bs tiết: 6-9 

thứ Bảy ngày 10/10/20226 tại nhà 

G1.

3. Học phần Pháp luật đại cương: 

Học bs tiết: 1-4 thứ Bảy ngày 

17/10/2026 tại G1.

4. Học phần Tâm lý học đại 

cương: Học bs tiết: 1-4 thứ Bảy 

ngày 26/9/2026 nhà G2 .

1. Học phần Công nghệ số (tc):  

Thực hành tại phòng thực hành.

2. Kỹ năng mềm: Học bs tiết: 6-9 

thứ Bảy ngày 10/10/20226 tại nhà 

G1.

3. Học phần Pháp luật đại cương: 

Học bs tiết: 1-4 thứ Bảy ngày 

17/10/2026 tại G1.

4. Học phần Tâm lý học đại 

cương: Học bs tiết: 1-4 thứ Bảy 

ngày 26/9/2026 nhà G2 .

1
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Thống kê xã hội học (2tc) Công nghệ số (3tc) Âm nhạc cơ bản (3 tc) Pháp luật đại cương (2tc)

Tiết: 8-10 Tiết: 8-10 Tiết: 6-9 Tiết: 6-8

GV: Đinh Xuân Khánh GV: Hà Khánh Lâm GV: Nguyễn Thế Hùng GV: Lưu Việt Hùng

ĐH Giáo dục Tiểu học 

2.K27
Từ 07/9/2026 Kỹ năng mềm (2tc) Thống kê xã hội học (2tc) Công nghệ số (3tc) Âm nhạc cơ bản (3 tc) Tâm lý học đại cương (2tc)

Phòng 110 C1 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-2 C9 Tiết: 2-4 Tiết: 1-3 Tiết: 1-4 Tiết: 1-2 C8

 Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Vũ Thị Kim Cúc GV: Đinh Xuân Khánh GV: Trần Biên Thùy GV: Nguyễn Thế Hùng GV: Nguyễn Thị Huệ

Pháp luật đại cương (2tc) Bóng chuyền 1 (2tc)

Tiết: 3-5 Thứ 5Tiết: 7-10 SVĐ

GV: Nguyễn Thị Hường GV: Hoàng Nam Khanh

ĐH Giáo dục Tiểu học 

3.K27
Từ 07/9/2026 Kỹ năng mềm (2tc) Âm nhạc cơ bản (3 tc) Pháp luật đại cương (2tc) Tâm lý học đại cương (2tc)

Phòng 302 C1 Đến 06/12/2026 Tiết: 1-2 C9 Tiết: 1-4 Tiết: 1-2 Tiết: 1-2 C8

Sáng 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Vũ Thị Kim Cúc GV: Phạm Thị Thu Hiền GV: Trần Hoàng Hiệp GV: Nguyễn Thị Huệ

Thống kê xã hội học (2tc) Bóng chuyền 1 (2tc) Công nghệ số (3tc)

Tiết: 3-5 Thứ 3 Tiết: 7-10 SVĐ Tiết: 3-5

GV: Đinh Xuân Khánh GV: Hoàng Nam Khanh GV: Nguyễn Hà An

	ĐH Kinh tế ngoại thương 

1.K27
Từ 07/9/2026 Công nghệ số (3tc) Bóng rổ 1 (2tc) Tâm lý học ứng dụng (2tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc)

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 204 C3 Đến 06/12/2026 Tiết 6-8 Thứ 3 tiết 2-5 SVĐ Tiết 1-3 P. 307.1B10 Tiết 7-9 Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Chiều 12 tuần + 1 tuần dự trữ GV: Phạm Thị Thùy Ni GV: Nguyễn Thị Thu Trang GV: Đào Thị Mai GV: Nguyễn Thị Thu Hương
Tiết 6-8 ngày 24/11/2026 và ngày 

1/12/2023 học bs

Kinh tế quốc tế (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc) Kỹ năng mềm (2tc) Kinh tế quốc tế (2tc)

Tiết 9-10 Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 6-9 ngày 17/10/2026 học bs

GV: Nguyễn Thị Hòa GV: Nguyễn Ngọc Thúy GV: Lưu Thị Hằng

	ĐH Kinh tế ngoại thương 

2.K27
Từ 7/9/2026 Kỹ năng mềm (2tc) Kinh tế quốc tế (2tc) Bóng rổ 1 (2tc) Tâm lý học ứng dụng (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Phòng 103 C3 Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 P304 C3 Tiết 1-3 P304 C3 Thứ 4 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 1-3 P.409C6
Tiết 6-8 ngày 11/11/2026 và ngày 

18/11/2023 học bs

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Đỗ Thị Huyền Trang GV: Nguyễn Thị Hòa GV: Nguyễn Thị Thu Trang GV: Đào Thị Mai

Kinh tế quốc tế học bs Tiết 6-9 

ngày 24/10/2026 

3

1. Học phần Công nghệ số (tc):  

Thực hành tại phòng thực hành.

2. Học phần Tâm lý học đại 

cương bổ sung tiết 4-5 ngày 

12/9/2026 và 19/9/2026 tại Hội 

trường A1; 

3. Học phần Kỹ năng mềm bổ 

sung tiết:6-9 thứ Bảy ngày 

7/11/2026  tại G2.

Kinh tế 

và Quản 

trị kinh 

doanh

1

2

Giáo dục 

Tiểu học 

và Mầm 

non

5

4

1. Học phần Công nghệ số (tc):  

Thực hành tại phòng thực hành. 

2. Học phần Tâm lý học đại 

cương bổ sung tiết 4-5 ngày 

12/9/2026 và 19/9/2026 tại Hội 

trường A1; 

3. Học phần Kỹ năng mềm bổ 

sung tiết:6-9 thứ Bảy ngày 

7/11/2026  tại G2.

3. Học phần Tâm lý học đại 

cương: Học bs tiết: 4-5 thứ Bảy 

ngày 12/9/2026 và 19/9/2026 tại 

Hội trường A1.
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Công nghệ số (3tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc)

Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 6-8

GV: Trần Việt GV: Nguyễn Ngọc Thúy GV: Hoàng Thị Huê

ĐH Kinh tế ngoại thương 

3.K27
Từ 7/9/2026 Công nghệ số (3tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Tâm lý học ứng dụng (2tc) Bóng rổ 1 (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 302 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 6-8 Tiết 8-10 Tiết 7-10 Thứ 5 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 6-8
Kinh tế quốc tế học bs Tiết 6-9 

ngày 31/10/2026 

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Trần Quốc Tuấn GV: Nguyễn Thị Phương Thảo GV: Nguyễn Thị Thu Hà GV: Nguyễn Thị Thu Trang GV: Nguyễn Ngọc Thúy

Kỹ năng mềm (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Tiết 6-8
Tiết 6-8 ngày 26/12/2026 và ngày 

3/12/2026 học bs

GV: Nguyễn Thị Hoài Tư

Kinh tế quốc tế (2tc)

Tiết 9-10

GV: Nguyễn Thị Hòa

4
ĐH Kinh tế ngoại thương 

4.K27
Từ 7/9/2026 Kinh tế vi mô 1 (3tc) Tâm lý học ứng dụng (3tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Kinh tế quốc tế (2tc)

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 103 C7 Đến 06/12/2026 Tiết 6-9 Tiết 2-5 P.307.1B10 Tiết 6-8 Tiết 8-10 Kỹ năng mềm (2tc)

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Trịnh Thị Ngọc GV: Đào Thị Mai GV: Đoàn Thị Ngọc Anh GV: Nguyễn Thị Hòa Tiết 6-9 ngày 5/12/2026 học bs

Bóng rổ 1 (2tc) Công nghệ số (3tc) Kỹ năng mềm (2tc)

Thứ 3 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 6-9 Tiết 9-10 

GV:Phan Kim Huệ GV: Phạm Thị Thịnh GV: Đỗ Thị Ngọc Thắng

ĐH Logistics và vận tải 

đa phương thức (CLC) 

1.K27

Từ 7/9/2026 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc) Pháp luật đại cương (2tc) Tiếng Anh 1 - CLC (4tc)
HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 104 C3 Đến 06/12/2026 Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 6-7 Tiết 6-8 Tin học cơ sở (chuẩn MOS) (3tc)

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Bùi Thị Hồng Thoa GV: Ngô Thị Thu Hằng GV: Lê Thu Trang GV: Lê Minh Trang

Tiết 8-10 ngày 7/11/2026 và ngày 

14/11/2026 học bs

Tiếng Anh 1 - CLC (4tc) Kỹ năng mềm (2tc) Tin học cơ sở (chuẩn MOS) (3tc) Pháp luật đại cương (2tc)

Tiết 9-10 Tiết 9-10 Tiết 8-10 Tiết 7-10 ngày 21/11/2026 học bs

GV: Lê Minh Trang GV: Đặng Huy Du GV: Phạm Thị Thùy Ni

Kinh tế 

và Quản 

trị kinh 

doanh

2

3

5
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Bóng rổ 1 (2tc)

Thứ 4 Tiết 2-5 SVĐ

GV: Nguyễn Văn Tuấn

ĐH Logistics và vận tải 

đa phương thức 1.K27
Từ 7/9/2026 Công nghệ số (3tc) Kinh tế quốc tế (2tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc)

Phòng 501,2 B10 Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-2 Tiết 1-4 (GĐ C9) Tiết 2-5 ngày 28/11/2026 học bs

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Đào Thị Hưng GV: Nguyễn Thị Hòa GV: Đoàn Thị Ngọc Anh GV: Bùi Thị Minh Tiệp

Kỹ năng mềm học bs Tiết 2-5 

ngày 10/10/2026

Kỹ năng mềm (2tc) Bóng rổ 1 (2tc) Tâm lý học ứng dụng (2tc)

Tiết 4-5 Thứ 3 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 3-5

GV: Đỗ Thị Huyền Trang GV: Trần Văn Sơn GV: Nguyễn Thị Huệ

ĐH Logistics và vận tải 

đa phương thức 2.K27
Từ 7/9/2026 Tâm lý học ứng dụng (2tc) Kỹ năng mềm (2tc) Kinh tế quốc tế (2tc) Công nghệ số (3tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 502,1 B10 Đến 06/12/2026 Tiết 2-5 Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-4 GĐ C9 Kinh tế quốc tế (2tc)

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Nguyễn Thị Huệ GV: Đặng Huy Du GV: Nguyễn Thị Hòa GV: Trần Quốc Tuấn GV: Phạm Thị Út GV: Bùi Thị Minh Tiệp Tiết 2-5 ngày 5/12/2026 học bs

Bóng rổ 1 (2tc)

Thứ 4 Tiết 7-10 SVĐ

GV: Trần Văn Sơn

8
ĐH Logistics và vận tải 

đa phương thức 3.K27
Từ 7/9/2026 Kinh tế quốc tế (2tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Kỹ năng mềm (2tc) Bóng rổ 1 (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Phòng 305 B5 Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 P502.2B10 Tiết 6-8 Tiết 6-8 Thứ 5 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 1-4 (GĐ C9)

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Nguyễn Thị Hòa GV: Hoàng Thị Huê GV: Đặng Huy Du GV: Trần Văn Sơn GV: Bùi Thị Minh Tiệp

Tâm lý học ứng dụng (2tc) Công nghệ số (3tc)
HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Tiết 7-10 Tiết 6-8

GV: Đào Thị Mai GV: Lê Thị Phương Anh

9
ĐH Logistics và vận tải 

đa phương thức 4.K27
Từ 7/9/2026 Bóng rổ 1 (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc) Kinh tế quốc tế (2tc)

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 303 B5 Đến 06/12/2026 Thứ 2 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 2-5 P.201B5 Tiết 6-7 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc)

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Nguyễn Thị Thu Trang GV: Nguyễn Ngọc Thúy GV: Nguyễn Thị Hòa Tiết 6-9 ngày 5/12/2026 học bs

Kinh tế 

và Quản 

trị kinh 

doanh

5

6

7
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Tâm lý học ứng dụng (3tc) Công nghệ số (3tc) Kỹ năng mềm (2tc)

Tiết 7-10 Tiết 6-8 Tiết 8-10 

GV: Nguyễn Thị Thu Hà GV: Hoàng Văn Lâm GV: Nguyễn Thị Hoài Tư

Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc)

Tiết 9-10

GV: Phạm Thị Út

ĐH Quản lý kinh tế 

1.K27
Từ 7/9/2026 Tâm lý học ứng dụng (3tc) Kỹ năng mềm (2tc) Bóng rổ 1 (2tc)

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 402 C7 Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 (302 B5) Tiết 6-7 GĐ C8 Thứ 6 Tiết 2-5 SVĐ
HP Cơ sở VHVN dạy bổ sung  tiết 

1-4 thứ 7 tại G1 từ 23-29/11

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Đào Thị Mai GV: Đặng Huy Du GV: Hoàng Văn Khiêm

 HP kinh tế vi mô 1 dạy bổ sung 

tiết 1-4 thứ 7 tại HTA1 từ 9/11 - 

15/11

Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Pháp luật đại cương Công nghệ số (3tc)
HP Kỹ năng mềm dạy bổ sung tiêt 

1-4 thứ 7 tại G2 từ 7/9 -13/9

Tiết 6-7 GĐ C8 Tiết 9-10 Tiết 8-10

GV: Trần Thị Họa My GV: Nguyễn Thị Hồng Thúy GV: Trần Quang Huy

Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Tiết 8-10 GĐ C8

GV: Trần Quang Phong

ĐH Quản trị kinh doanh 

1.K27
Từ 7/9/2026 Bóng rổ 1 (2tc) Công nghệ số (3tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc) Quản trị học (3tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Phòng 304 C3 Đến 06/12/2026 Thứ 2 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 6-8
Tiết 6-9 ngày 3/10/2026 và 

10/10/2026 học bs

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Mai Anh Văn GV: Trần Quang Huy GV: Phạm Ngọc Thủy GV: Lưu Thị Hằng Quản trị học (3tc)

Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Kỹ năng mềm (2tc) Tiết 6-9 ngày 26/9/2026 học bs

Tiết 6-8 Tiết 9-10 GĐ C8
Kỹ năng mềm dạy bổ sung Tiết 1-

4 thứ 7 tại nhà G2 từ 14/9 -20/9

GV: Trần Thị Họa My GV: Lưu Thị Hằng

ĐH Quản trị kinh doanh 

2.K27
Từ 7/9/2026 Quản trị học (3tc) Bóng rổ 1 (2tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc) Quản trị học (3tc)

Phòng 406 B10 Đến 06/12/2026 Tiết 6-8 Thứ 3 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 6-8 Tiết 6-9
Tiết 6-9 ngày 26/9/2026, 

3/10/2026 học bs

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Vũ Thúy An GV: Mai Anh Văn GV: Trần Thị Họa My GV: Phạm Ngọc Thủy

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

10

11

12

Kinh tế 

và Quản 

trị kinh 

doanh
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Công nghệ số (3tc) Kỹ năng mềm (2tc) Kỹ năng mềm (2tc)

Tiết 6-8 Tiết 9-10 GĐ C8
dạy bổ sung Tiết 1-4 thứ 7 tại nhà 

G2 từ 14/9 -20/9

GV: Phạm Thị Thùy Ni GV: Lưu Thị Hằng

ĐH Quản trị kinh doanh 

3.K27
Từ 7/9/2026 Kỹ năng mềm (2tc) Công nghệ số (3tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc) Quản trị học (3tc)

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 402 B10 Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-4 Tiết 2-5 Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc)

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Lưu Thị Hằng GV: Trần Việt GV: Bùi Thị Minh Tiệp GV: Lưu Thị Hằng Tiết 2-5 ngày 19/9/2026 học bs

Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc)

Tiết 4-5

GV: Đoàn Thị Ngọc Anh

Bóng rổ 1 (2tc)

Thứ 4 Tiết 7-10 SVĐ

GV: Mai Anh Văn

14
ĐH Quản trị kinh doanh 

4.K27
Từ 7/9/2026 Kinh tế vi mô 1 (3tc) Quản trị học (3tc) Công nghệ số (3tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc)

Phòng  303 C7 Đến 06/12/2026 Tiết 2-5 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-4 ngày 28/11/2026 học bs

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Phạm Ngọc Thủy GV: Lưu Thị Hằng GV: Trần Việt

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Kỹ năng mềm (2tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Kỹ năng mềm (2tc)

Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 1-4 ngày 21/11/2026 học bs

GV: Đỗ Thị Huyền Trang GV: Đào Thị Thu Thủy Quản trị học (3tc)

Bóng rổ 1 (2tc)
học bs Tiết 1-4 ngày 14/11/2026 

và ngày 15/11/2026

Thứ 5 (Tiết 7-10)

GV: Nguyễn Văn Tuấn

ĐH Kinh doanh số và đổi 

mới sáng tạo (CLC) 

1.K27

Từ 7/9/2026 Kinh tế vi mô 1 (3tc) Toán cao cấp (3tc) Tiếng Anh 1 - CLC (4tc) Kỹ năng quản lý bản thân (3tc)
HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 301 C3 Đến 06/12/2026 Tiết 1-4 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 2-5 Pháp luật đại cương (2tc)

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Ngô Thị Thu Hằng GV: Nguyễn Dương Toàn GV: Đào Thị Hồng Hạnh GV: Đỗ Minh Thụy Tiết 2-5 ngày 12/9/2026 học bs

12

13

15

Kinh tế 

và Quản 

trị kinh 

doanh
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

Tiếng Anh 1 - CLC Pháp luật đại cương (2tc)

Tiết 4-5 Tiết 4-5

GV: Đào Thị Hồng Hạnh GV: Lê Thu Trang

Giáo dục Thể chất 1* (2tc)

Thứ 4 Tiết 9-10 SVĐ

GV: Nguyễn Văn Tuấn

	ĐH Marketing số 1.K27 Từ 7/9/2026
Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

(3tc)
Công nghệ số (3tc) Pháp luật đại cương (2tc) Bóng rổ 1 (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 501,2 B10 Đến 06/12/2026 Tiết 6-9 Tiết 6-8 Tiết 6-7 GĐ C8 Thứ 6 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 3-5 (GĐ C8)
Pháp luật đại cương học bs Tiết 1-

4 tại nhà G1 từ 7/9/-20/9

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Đặng Huy Du GV: Đỗ Thị Thanh Toàn GV: Trần Hoàng Hiệp GV: Trần Văn Sơn GV: Nguyễn Ngọc Thúy

Kỹ năng mềm (2tc)
Kinh tế vi mô 1 học bs Tiết 1-4 

tại nhà G1 từ 7/9/-20/9

Tiết 8-10 (GĐ C8)

GV: Nguyễn Thị Hoài Tư

ĐH Marketing số 2.K27 Từ 7/9/2026 Công nghệ số (3tc) Kỹ năng mềm (2tc)
Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

(3tc)
Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Kỹ năng mềm học bs Tiết 1-4 

ngày 6/12/2026 

Phòng 502,2 B10 Đến 06/12/2026 Tiết 2-5 Tiết 1-3 Tiết 2-5 Tiết 2-5

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Nguyễn Mạnh Hùng GV: Đỗ Thị Huyền Trang GV: Đặng Quang Bích GV: Trịnh Thị Ngọc

Bóng rổ 1 (2tc) Pháp luật đại cương (2tc)

Thứ 2 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5

GV: Đào Thị Tú Anh GV: Nguyễn Thị Hường

	ĐH Quản trị tài chính kế 

toán 1.K27
Từ 7/9/2026 Công nghệ số (3tc) Cơ sở văn hóa Việt Nam (2tc) Bóng rổ 1 (2tc) Quản trị học (3tc)

Cơ sở văn hóa Việt Nam dạy bù 

Tiết 1-4 thứ 7 tại G1 từ 23-29/11

Phòng 502,2 B10 Đến 06/12/2026 Tiết 6-8 Tiết 6-7 GĐ C8 Thứ 5 Tiết 2-5 SVĐ Tiết 8-10

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Đỗ Quỳnh Anh GV: Trần Thị Họa My GV: Nguyễn Văn Tuấn GV: Vũ Thúy An

Quản trị học học bù Tiết 7-10 

ngày 7/11/2026 học bs

Kinh tế vi mô 1 (3tc) Kỹ năng mềm (2tc)
Kinh tế vi mô 1 học bs Tiết 1-4 

thứ 7 tại A1 từ 9/11-15/11

Tiết 8-10 GĐ C8 Tiết 6-7 GĐ C8
Kỹ năng mềm học bs Tiết 1-4 thứ 

7 tại nhà G2 từ 7/9-13/9

GV: Trần Quang Phong GV: Đặng Huy Du

15

Kinh tế 

và Quản 

trị kinh 

doanh

16

17
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Khoa Stt

Lớp/phòng/buổi Thời gian học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

ĐH Thương mại điện tử 

1.K27
Từ 7/9/2026 Công nghệ số (3tc) Pháp luật đại cương

Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

(3tc)

HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Phòng 403 C3 Đến 06/12/2026 Tiết 6-8 Tiết 6-7 (GĐ C8) Tiết 6-8

Pháp  luật đại cương dạy bổ sung 

Tiết 6-9 thứ 7 tại G1 từ 19/10-

25/10

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Trần Quốc Tuấn GV: Trần Hoàng Hiệp GV: Trân Nam Trung

Kinh tế vi mô 1 (3tc) Kỹ năng mềm (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Tiết 9-10 Tiết 8-10 (GĐ C8) Tiết 9-10

GV: Nguyễn Ngọc Thúy GV: Nguyễn Thị Hoài Tư GV: Nguyễn Ngọc Thúy

Bóng rổ 1 (2tc)

Thứ 4 Tiết 2-5 SVĐ

GV: Vũ Đức Văn

ĐH Marketing 1.K27 Từ 7/9/2026 Bóng rổ 1 (2tc)
Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

(3tc)
Pháp luật đại cương (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Pháp luật đại cương Tiết 6-9 thứ 

7 HT A1 từ 19-25/10

Phòng 502,1 B10 Đến 06/12/2026 Thứ 2 (Tiết 2-5) Tiết 8-10 Tiết 6-7 GĐ C8 Tiết 3-5 GĐ C8
Kinh tế vi mô 1 dạy bổ sung Tiết 

1-4 tại nhà G1 từ 7/9/-20/9

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Phạm Duy Thanh GV: Đặng Huy Du GV: Nguyễn Thị Hường GV: Nguyễn Ngọc Thúy

Kỹ năng mềm Tiết 6-9 thứ 7 HT 

A1 từ 26/10 - 1/11

Công nghệ số (3tc) Kỹ năng mềm (2tc)

Tiết 6-8 Tiết 9-10 GĐ C8

GV: Đào Việt Anh GV: Đặng Huy Du

ĐH Truyền thông 

Marketing 1.K27
Từ 7/9/2026

Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

(3tc)
Công nghệ số (3tc) Pháp luật đại cương (2tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Pháp luật đại cương Tiết 6-9 thứ 

7 HT A1 từ 19-25/10

Phòng 304 C3 Đến 06/12/2026 Tiết 2-5 Tiết 1-3 Tiết 6-7 (GĐ C8) Tiết 3-5 (GĐ C8)

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Trân Nam Trung GV: Đào Thị Hưng GV: Nguyễn Thị Hường GV: Nguyễn Ngọc Thúy

Bóng rổ 1 (2tc) Kỹ năng mềm (2tc)
HP Công nghệ số thực hành tại 

phòng thực hành

Thứ 2 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 9-10 (GĐ C8)
Kỹ năng mềm dạy bổ sung Tiết 6-

9 thứ 7 HT A1 từ 26/10 - 1/11

GV: Phạm Kim Huệ GV: Đặng Huy Du

21
ĐH Quản trị kinh doanh 

quốc tế (CLC) 1.K27
Từ 7/9/2026 Tin học cơ sở (chuẩn MOS) (3tc) Tiếng Anh 1 - CLC (4tc) Kỹ năng mềm (2tc) Tiếng Anh 1 - CLC (4tc) Triết học Mác - Lênin (3tc) Kinh tế vi mô 1 (3tc)

Phòng 101 C3 Đến 06/12/2026 Tiết 1-2 Tiết 4-5 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 2-5 Tiết 2-5

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Nguyễn Thị Lanh GV: Lê Minh Trang GV: Cao Thị Vân Anh GV:Lê Minh Trang GV: Lương Thị Huyền Trang GV: Ngô Thị Thu Hằng

19

20

Kinh tế 

và Quản 

trị kinh 

doanh

18
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Bóng rổ 1 (2tc) Tin học cơ sở (chuẩn MOS) (3tc)
HP Công nghệ số (3tc) thực hành 

tại phòng thực hành

Thứ 3 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5

GV: Nguyễn Văn Tuấn GV: Nguyễn Thị Lanh

1 ĐH Công tác xã hội 

1.K27 Từ 7/9/2026 Triết học Mác Lênin (3 TC) Nhập môn công tác xã hội (2 TC) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2 TC) Kỹ năng giao tiếp (2 TC)

Phòng 404 C3
Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 B8 Tiết 1-2 Tiết 1-3 C8 Tiết 4-5

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Phạm Văn Hùng GV: Nguyễn Thị Quỳnh Phương GV: Nguyễn Thị Thu Hương GV: Nguyễn Văn Minh

Kỹ năng mềm (2 TC) Sức khỏe cộng đồng (2 TC) Bóng chuyền 1 (2 TC)

Tiết 4-5 B8 Tiết 4-5 Thứ 6 Tiết 7-10 SVĐ

GV: Nguyễn Văn Minh GV: Nguyễn Văn Minh GV: Phạm Khắc Tuấn

2 ĐH Công tác xã hội 

2.K27 Từ 7/9/2026 Triết học Mác Lênin (3 TC) Sức khỏe cộng đồng (2 TC) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2 TC)

Phòng 302 C7
Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 B8 Tiết 1-2 Tiết 1-3 GĐC8

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Phạm Văn Hùng GV: Nguyễn Văn Minh GV: Nguyễn Thị Thu Hương

Kỹ năng mềm (2 TC) Nhập môn công tác xã hội (2 TC) Bóng chuyền 1 (2 TC) Kỹ năng giao tiếp (2 TC)

Tiết 4-5 GĐB8 Tiết 4-5 Thứ 4Tiết 7-10 SVĐ Tiết 4-5

GV: Nguyễn Văn Minh GV: Nguyễn Thị Quỳnh Phương GV: Bùi Đặng Duy GV: Nguyễn Văn Minh

3 	ĐH Tâm lý học giáo dục 

1.K27 Từ 7/9/2026 Bóng chuyền 1 (2 TC)

Phòng 404 C3 Đến 06/12/2026 Tiết 2-5 SVĐ

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Nguyễn Thị Nhuần

Kỹ năng mềm (2 TC) Lịch sử tâm lý học (2 TC) Cơ sở văn hoá Việt Nam (2 TC) Tâm lý học đại cương (2 TC)

Tiết 6-7 C9 Tiết 6-8 Tiết 6-8 Tiết 8-10

GV: Nguyễn Văn Minh GV: Lê Thị Thanh Huyền GV: Bùi Thị Hồng Thoa GV: Lê Thị Thanh Huyền

Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần 

kinh cao cấp (3 TC)
Pháp luật đại cương (2 TC)

Tiết 8-10 Tiết 9-10 C9

GV: Phạm Thị Oanh GV: Trần Hoàng Hiệp

Chính trị, 

Tâm lý 

và Giáo 

dục thể 

chất
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4
	ĐH Luật 1.K27

Từ 7/9/2026 Bóng chuyền 1 (2 TC)

Phòng 401 C3
Đến 06/12/2026 Thứ 3Tiết 2-5 SVĐ

Chiều
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Phạm Khắc Tuấn

Cơ sở văn hoá Việt Nam (2 TC) Triết học Mác Lênin (3 TC) Công nghệ số (3 TC)
Lý luận về nhà nước và pháp luật (3 

TC)
Luật Hiến pháp (3 TC)

Tiết 6-8 Tiết 7-10 Tiết 6-8 Tiết 8-10 Tiết 7-10

GV: Phạm Thị Út GV: Nguyễn Thị Lan Minh GV: Phạm Thị Thịnh GV: Nguyễn Thị Hồng Thúy GV: Nguyễn Thị Thu Hằng

5

	ĐH Luật 2.K27 Từ 7/9/2026 Luật Hiến pháp (3 TC)
Lý luận về nhà nước và pháp luật (3 

TC)
Cơ sở văn hóa Việt Nam (2 TC)

Phòng 401 C3 Đến 06/12/2026 Tiết 4-5 Tiết 1-3 Tiết 1-3

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Nguyễn Thị Thu Hằng GV: Nguyễn Thị Hồng Thúy GV: Đào Thị Thu Thủy

Bóng chuyền 1 (2 TC) Công nghệ số (3 TC) Triết học Mác - Lênin (3 TC)

Thứ 2 Tiết 7-10 SVĐ Tiết 6-9 P.101B7 Tiết 7-10 P.301C1

GV: Bùi Đặng Duy GV: Trần Biên Thùy GV: Phạm Văn Hùng

6 	ĐH Giáo dục Thể chất 

1.K27 Từ 7/9/2026 Triết học Mác Lênin (3 TC) Bóng chuyền (2 TC) Bóng chuyền (2 TC) Thể dục 1 (2 TC) Bóng rổ (2 TC)

Phòng 403 C7
Đến 06/12/2026 Tiết 1-3 B8 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết 1-3 Tiết  1-3  

Sáng
(12 tuần) + 1 tuần dự 

trữ
GV: Phạm Văn Hùng GV: Bùi Đặng Duy GV: Bùi Đặng Duy GV: Phạm Kim Huệ GV: Phạm Duy Thanh

Thể dục 1 (2 TC) Giải phẫu người (3 TC) Giải phẫu người (3 TC) Bóng rổ (2 TC)

Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 4-5 Tiết 4-5

GV: Phạm Kim Huệ GV: Lưu Thuý Hoà GV: Lưu Thuý Hoà GV: Phạm Duy Thanh

Pháp luật đại cương (2 TC)

Tiết 9-10 GĐC9

GV: Trần Hoàng Hiệp

Chính trị, 

Tâm lý 

và Giáo 

dục thể 

chất
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